	BAN PCBL&TKCN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
TIỂU BAN PHƯƠNG TIỆN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 05/BC-TBPT
Về việc báo cáo phương tiện
 huy động Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2020 do tỉnh giao và số phương tiện hiện có trên địa bàn
	H​​ương Khê, ngày 16  tháng 9  năm 2020


Kính gửi:    Tiểu Ban đảm bảo giao thông và phương tiện tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020;
Thực hiện Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Hương Khê về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2019. Tiểu Ban phương tiện báo cáo các loại phương tiện để tỉnh huy động ứng cứu khi lụt, bão xảy ra và số phương tiện hiện có như sau:

	TT
	Loại phương tiện; chủ phương tiện
	Số điện thoại
	Biển số đăng ký
	Tải trọng
	Địa chỉ
	Chia ra
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	P.T hiện có

(cái)
	C.T tỉnh giao (cái)
	

	1
	Ô tô tải:
	
	
	
	
	15
	10
	

	1.1
	Nguyễn Thế Cường
	0985.460.999
	38H-6319; 38C-08991; 38C-09172; 38C-09034; 38C-07941; 38C-06409; 38C-07809; 38C-07916; 38C-04283; 38H-6139; 38H-6319; 38C-01737
	8 tấn
	K8.TT
	
	
	

	1.2
	Nguyễn Thanh Sơn
	0916.471.777
	38C-11069

38H-9931
	8 tấn
	K2.TT
	
	
	

	II
	Ô tô khách:
	
	
	
	
	11 
	8
	

	2.1
	Dương Thị Hàn
	01698338559
	38B-00123
38C-00404

51B-20238 
	X.khách
	K8.TT
	
	
	

	2.2
	Nguyễn Văn Hướng
	0912450211
	38B-000106

38B-00403 38B-00707  51B-20291
	X.khách
	K8.TT
	
	
	

	2.3
	Trần Thị Hồng
	0912463320
	 38H6328  38H.5515  38B00403 38B00162
	X.khách
	K18.TT
	
	
	

	III
	Thuyền máy:
	
	
	
	
	7 
	6
	

	1
	Nguyễn Đình Quang
	0974339262
	
	6 CV
	Xã Hòa Hải
	2
	
	

	2
	Nguyễn Văn Minh
	0986375281
	
	6 CV
	Xã Điền Mỹ
	2
	
	

	3
	Cao Viết Hòa
	  0983245051
	
	6 CV
	Xã Hương Trạch
	1
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Thọ
	  0974753339
	
	6 CV
	Xã Hương Thủy
	1
	
	

	5
	Phan Đình Hùng 
	0985238334
	
	6 CV
	Xã Hương Giang
	1
	
	

	IV
	Máy đào:
	
	
	
	
	2
	2
	

	4.1
	Nguyễn Thanh Sơn
	0916.471.777
	
	DoSan 0,7m3
	K2.TT
	1
	
	

	4.2
	Nguyễn Thế Cường
	0985460999
	
	DoSan 0,7m3
	K8.TT
	1
	
	

	V
	Máy ủi:
	
	
	
	
	1
	1
	

	1
	Nguyễn Thế Cường
	0985.460.999
	
	D31A
	K8.TT
	1
	
	

	VI
	Xuồng cao tốc:
	
	
	
	
	3
	2
	

	1
	Công an huyện
	
	
	
	K5. TT
	2
	
	

	2
	Huyện đội
	
	
	
	K5. TT
	1
	
	


	Nơi nhận:
· Như trên;
· UBND các xã, thị trấn;
· Lưu: VP/PCLB.

	                 TIỂU BAN PHƯƠNG TIỆN
(đã ký)


	
	TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
Trần Thăng Long
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